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II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1. 
	TS. Nguyễn Thị Thu Hiền
	Trường ĐH Luật HN 
	nguyenthithuhien.hlu@gmail.com
	0913525370

	2. 
	PGS.TS. Nông Quốc Bình
	Trường ĐH Luật HN
	binhnongluat@gmail.com

	090 3234837

	3. 
	PGS.TS. Hoàng Phước Hiệp
	Trường ĐH Kinh doanh – Công nghệ HN 
	hiephp310@gmail.com
	091 2397679

	4. 
	PGS. TS. Nguyễn Thanh Tâm
	Trường ĐH Luật HN
	luat_tmqt@yahoo.com
	37731787


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN

1. Mục tiêu của học phần

Về kiến thức: 

- Phân tích và đánh giá được về các học thuyết cơ bản của thương mại quốc tế.

- Phân tích và đánh giá được nội dung cơ bản của Luật WTO.

- Phân tích và đánh giá được thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

- Phân tích, đánh giá và bình luận được thực tiễn giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế. 
Về kỹ năng: 

- Biết, nắm vững các kỹ năng cơ bản trong nghiên cứu khoa học pháp lý (kỹ năng phát hiện vấn đề, giải quyết hoàn chỉnh các vấn đề về mặt lý luận trong khoa học pháp lý); bước đầu tiếp cận với các kỹ năng cơ bản trong thực hành pháp luật và tư vấn chính sách về thương mại quốc tế;

- Hiểu và vận dụng thành thạo các kỹ năng trong nghiên cứu khoa học pháp lý, trong giảng dạy và truyền bá khoa học pháp lý, trong công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật thương mại quốc tế cho cộng đồng;

- Có kỹ năng tranh luận, diễn thuyết, tương tác, phối hợp trong làm việc nhóm; có kỹ năng làm việc độc lập trong nghiên cứu khoa học, giảng dạy và các hoạt động thực tiễn khác liên quan đến pháp luật thương mại quốc tế (ví dụ: phân tích chính sách, hoạch định và tư vấn chính sách, hỗ trợ pháp lý và tư vấn pháp luật thương mại quốc tế cho cộng đồng…).

2. Nội dung giảng dạy của học phần

Vấn đề/chuyên đề 1: Một số học thuyết về thương mại quốc tế
1.1. Họ và tên giảng viên:    1. TS. Nguyễn Thị Thu Hiền 

                                             2. PGS. TS. Nguyễn Thanh Tâm
1.2. Nội dung giảng dạy: 

- Học thuyết về lợi thế tuyệt đối;
- Học thuyết về lợi thế so sánh;
- Một số học thuyết khác.
1.3. Tài liệu tham khảo: 

- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

(1) Hanoi Law University (2017), Textbook International Trade and Business Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III). 
(2) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình luật thương mại quốc tế, Nxb. CAND, Hà Nội. 

(3) Trường Đại học Luật Hà Nội (2011), Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế, Nxb. CAND, Hà Nội. 

(4) Dự án hỗ trợ thương mại đa biên giai đoạn II (MUTRAP II) (2007), Vị trí, vai trò và cơ chế hoạt động của Tổ chức thương mại thế giới trong hệ thống thương mại đa phương, Nxb. Lao động-Xã hội, Hà Nội.
(5) Raj Bhala (2006), Luật thương mại quốc tế - Những vấn đề lí luận và thực tiễn (sách dịch), Nxb. Tư pháp, Hà Nội.
- Tài liệu tham khảo tự chọn:  
(6) Ban thư kí WTO (2003), Understanding the World Trade Organization (download miễn phí từ website của WTO - www.wto.org).
(7) Peter Van den Bossche (2008), The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials, Cambridge, Cambridge University Press, 2nd edn.
(8) Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld (1996), Kinh tế học quốc tế: lý thuyết và chính sách (Tập 1, Những vấn đề thương mại quốc tế) (Sách dịch), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
Vấn đề/chuyên đề 2: Một số vấn đề của WTO và hội nhập quốc tế của Việt Nam
2.1. Họ và tên giảng viên:    1. PGS. TS. Nông Quốc Bình
                                             2. TS. Nguyễn Thị Thu Hiền
2.2. Nội dung giảng dạy: 

- Tổng quan về WTO;
- Nội dung cơ bản của Luật WTO;
- Quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam và việc thực thi các cam kết trong khuôn khổ WTO.
2.3. Tài liệu tham khảo: 

- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

(1) Hanoi Law University (2017), Textbook International Trade and Business Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III). 
(2) Hanoi Law University (2017), Textbook International Investment Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III). 
(3) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình luật thương mại quốc tế, Nxb. CAND, Hà Nội. 

(4) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, Nxb Tư pháp, Hà Nội.

(5) Báo cáo của Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO và các biểu cam kết của Việt Nam.
(6) Dự án hỗ trợ thương mại đa biên giai đoạn II (MUTRAP II) (2007), Vị trí, vai trò và cơ chế hoạt động của Tổ chức thương mại thế giới trong hệ thống thương mại đa phương, Nxb. Lao động-Xã hội, Hà Nội.
(7) Hiệp định Marrakesh 1994 về thành lập Tổ chức thương mại thế giới và các phụ lục.
(8) Luật quản lý ngoại thương được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/6/2017.

(9) Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 7/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tổng thế hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
(10) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Tài liệu tham khảo tự chọn:  
(11) Ban thư kí WTO (2003), Understanding the World Trade Organization (download miễn phí từ website của WTO - www.wto.org).
(12) Peter Van den Bossche (2008), The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials, Cambridge, Cambridge University Press, 2nd edn.
(13) Raj Bhala (2006), Luật thương mại quốc tế - Những vấn đề lí luận và thực tiễn (sách dịch), Nxb. Tư pháp, Hà Nội.
(14) Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế (2004), Các văn kiện cơ bản của Tổ chức thương mại thế giới, Nxb. Thanh niên, Hà Nội. 
(15) Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế (2004), Hỏi đáp về Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Nxb. CTQG, Hà Nội.
(16) Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế (2005), Sổ tay về hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO, Nxb. CTQG, Hà Nội.
(17) Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Các văn kiện gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).
(18) Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế (2006), Tổng quan các vấn đề tự do hoá thương mại dịch vụ (sách dịch).
(19) Các trang thông tin điện tử:
http://chongbanphagia.vn

http://www.chinhphu.vn

http://www.mof.gov.vn

http://www.mofa.gov.vn

http://www.moit.gov.vn 

http://www.mutrap.org.vn

http://www.worldtradelaw.net 

http://www.wto.org
Vấn đề/chuyên đề 3: Thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
3.1. Họ và tên giảng viên:    1. PGS. TS. Nông Quốc Bình

                                             2. TS. Nguyễn Thị Thu Hiền
3.2. Nội dung giảng dạy: 

- Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế và pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế;
- Thực tiễn ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế và những vấn đề cần lưu ý với các doanh nghiệp Việt Nam;
- Thực tiễn thực hiện hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế và những vấn đề cần lưu ý với các doanh nghiệp Việt Nam.
3.3. Tài liệu tham khảo: 

- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

(1) Hanoi Law University (2017), Textbook International Trade and Business Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III). 
(2) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình luật thương mại quốc tế, Nxb. CAND, Hà Nội. 

(3) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2017.
(4) Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (2004), 50 phán quyết trọng tài quốc tế chọn lọc, tại địa chỉ http://viac.vn/an-pham/50-phan-quyet-trong-tai-quoc-te-chon-loc-a178.html.

(5) Công ước Viên năm 1980 của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.
(6) Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2015.
(7) Bộ luật tố tụng dân sự Việt Nam năm 2015.
(8) Luật quản lý ngoại thương năm 2017.

(9) Luật Thương mại Việt Nam năm 2005.
(10) Luật Trọng tài thương mại Việt Nam năm 2010.
- Tài liệu tham khảo tự chọn:  
(11) Nguyễn Bá Bình (2008), Bàn về nội hàm khái niệm và tính hợp pháp của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, Tạp chí Khoa học pháp lý (ĐH Luật TPHCM), Số 1 (44)/2008. 
(12) Cyril Emery, International Commercial Contracts, tại địa chỉ http://www.nyulawglobal.org/globalex/International_commercial_contracts.html.
(13) Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, Kỷ yếu hội thảo cấp Khoa: “Bộ nguyên tắc La hay 2015 về chọn luật áp dụng cho hợp đồng thương mại quốc tế”, tại địa chỉ http://pltmqt.hlu.edu.vn/SubNews/Details/17264.
(14) Trường Đại học Ngoại thương (2012), Giáo trình pháp luật kinh doanh quốc tế, Nxb. ĐHQGHN, Hà Nội.
(15) Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (2016), Giáo trình Luật hợp đồng thương mại quốc tế, Nxb. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh.
(16) Các trang thông tin điện tử :

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html

https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/cisg-toc.html

Vấn đề/chuyên đề 4: Thực tiễn giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế
4.1. Họ và tên giảng viên:    1. PGS. TS. Hoàng Phước Hiệp
                                              2. TS. Nguyễn Thị Thu Hiền
4.2. Nội dung giảng dạy: 

- Thực tiễn giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các quốc gia;
- Thực tiễn giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các thương nhân;
- Thực tiễn giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ nước tiếp nhận đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài;
- Thực tiễn giải quyết các vụ tranh chấp về phòng vệ thương mại.
4.3. Tài liệu tham khảo: 

- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

(1) Hanoi Law University (2017), Textbook International Investment Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III). 
(2) Hanoi Law University (2017), Textbook International Trade and Business Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III). 
(3) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình luật thương mại quốc tế, Nxb. CAND, Hà Nội. 

(4) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, Nxb Tư pháp, Hà Nội.

(5) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình Luật quốc tế, Nxb. CAND, Hà Nội.

(6) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình Tư pháp quốc tế, Nxb. CAND, Hà Nội.

(7) Raj Bhala (2006), Luật thương mại quốc tế - Những vấn đề lí luận và thực tiễn (sách dịch), Nxb. Tư pháp, Hà Nội.
(8) Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (2004), 50 phán quyết trọng tài quốc tế chọn lọc, tại địa chỉ http://viac.vn/an-pham/50-phan-quyet-trong-tai-quoc-te-chon-loc-a178.html.

(9) Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế (2005), Sổ tay về hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO, Nxb. CTQG, Hà Nội.
- Tài liệu tham khảo tự chọn:  
(10) Trung tâm Thương mại Quốc tế UNCTAD/WTO (Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam dịch và hiệu đính) (2001), Trọng tài và các phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn: Giải quyết các tranh chấp thương mại như thế nào?, ITC, Geneva.
(11) Nguyễn Thị Thu Hiền (2014), Giải quyết tranh chấp về chống bán phá giá trong khuôn khổ WTO và sự tham gia của các nước đang phát triển và Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
(12) Các trang thông tin điện tử:
http://chongbanphagia.vn
http://www.asean.org 

http://www.cpa-cpa.org

http://www.iccwbo.org

http://www.uncitral.org/uncitral/en/case_law.html 

http://www.unidroit.org
http://www.worldbank.org
http://www.worldtradelaw.net 

http://www.wto.org
https://icsid.worldbank.org 

https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/cisg-toc.html

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm6. http://www.westlaw.com
Các website của Bộ tư pháp, Bộ công thương, Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ tài chính v.v liên quan đến chuyên đề này.
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần

	Số TT
	Tên chuyên đề
	Hình thức tổ chức giảng dạy

	
	
	Lý thuyết
	Làm việc nhóm
	Thảo luận, bài tập

	1
	Một số học thuyết về thương mại quốc tế
	4
	5
	12

	2
	Một số vấn đề của WTO và hội nhập quốc tế của Việt Nam
	4
	5
	12

	3
	Thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
	4
	5
	12

	4
	Thực tiễn giải quyết tranh chấp trong TMQT
	4
	5
	12


4. Kiểm tra đánh giá học phần

4.1. Kiểm tra thường xuyên: 

a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: 01 bài kiểm tra viết trên lớp

b) Thang điểm đánh giá: 10 (Mười)
c) Trọng số điểm: Theo quy chế đào tạo hiện hành

4.2. Thi kết thúc học phần:       

a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Thi viết

b) Thang điểm đánh giá: 10 (Mười)
c) Trọng số điểm: Theo quy chế đào tạo hiện hành 

IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN

1. Vấn đề/chuyên đề 1: Một số học thuyết về thương mại quốc tế
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Học thuyết về lợi thế tuyệt đối;
- Học thuyết về lợi thế so sánh;
- Một số học thuyết khác.
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	Một số học thuyết về thương mại quốc tế
	- Thảo luận


	4

	Buổi 3
	Một số học thuyết về thương mại quốc tế
	- Thảo luận


	4

	Buổi 4
	Một số học thuyết về thương mại quốc tế
	- Thảo luận


	4


2. Vấn đề/chuyên đề 2: Một số vấn đề của WTO và hội nhập quốc tế của Việt Nam
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Tổng quan về WTO;
- Nội dung cơ bản của Luật WTO;
- Quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam và việc thực thi các cam kết trong khuôn khổ WTO.
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	Một số vấn đề của WTO và hội nhập quốc tế của Việt Nam
	- Thảo luận
	4

	Buổi 3
	Một số vấn đề của WTO và hội nhập quốc tế của Việt Nam
	- Thảo luận
	4

	Buổi 4
	Một số vấn đề của WTO và hội nhập quốc tế của Việt Nam
	- Thảo luận
	4


3. Vấn đề/chuyên đề 3: Thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế và pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế;
- Thực tiễn ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế và những vấn đề cần lưu ý với các doanh nghiệp Việt Nam;
- Thực tiễn thực hiện hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế và những vấn đề cần lưu ý với các doanh nghiệp Việt Nam.
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	Thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
	- Thảo luận


	4

	Buổi 3
	Thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
	- Thảo luận


	4

	Buổi 4
	Thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
	- Thảo luận


	4


4. Vấn đề/chuyên đề 4: Thực tiễn giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Thực tiễn giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các quốc gia;
- Thực tiễn giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các thương nhân;

- Thực tiễn giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ nước tiếp nhận đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài;

- Thực tiễn giải quyết các vụ tranh chấp về phòng vệ thương mại.
	· Giảng lý thuyết


	4

	Buổi 2
	- Thực tiễn giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các quốc gia;
- Thực tiễn giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các thương nhân.
	- Thảo luận

	4

	Buổi 3
	Thực tiễn giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ nước tiếp nhận đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài
	- Thảo luận
	4

	Buổi 4
	Thực tiễn giải quyết các vụ tranh chấp về phòng vệ thương mại.
	- Thảo luận
	4


	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

	TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
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